	BỘ CÔNG THƯƠNG

VỤ THỊ TRƯỜNG 
CHÂU PHI, TÂY Á, NAM Á
	TÀI LIỆU TÓM TẮT 

 VỀ UGANDA







I. Khái quát

· Tên nước: Cộng hòa Uganda
· Thủ đô: Kampala
· Ngày quốc khánh: 09/10/1962
· Vị trí địa lý: Cộng hoà Uganda nằm ở Đông Phi, Bắc giáp Sudan, Tây giáp CHDC Công gô, Đông giáp Kenya, Nam giáp Tanzania, Ruanda. 
· Diện tích: 241.038 km2
· Khí hậu: nhiệt đới, mưa, có hai mùa khô (tháng Mười Hai đến tháng Hai và tháng Sáu đến tháng Tám); bán khô cằn ở phía Đông Bắc
· Dân số: 34,8 triệu người (ước tính đến tháng 7/2013) 
· Ðịa hình: chủ yếu là cao nguyên với các vành núi
· Tài nguyên thiên nhiên: đồng, coban, thủy điện, đá vôi, muối, đất canh tác, vàng
· Ngôn ngữ: Tiếng Anh (ngôn ngữ chính thức quốc gia, dùng giảng dạy trong các trường học, sử dụng trong các tòa án, báo chí và một số đài phát thanh); tiếng Ganda hoặc Luganda (loại ngôn ngữ Niger-Congo được sử dụng rộng rãi nhất tại Uganda, cũng được dạy trong trường học), các ngôn ngữ Niger-Congo khác, tiếng Nilo-Sahara, tiếng Swahili, tiếng Ả Rập
· Tôn giáo: Công giáo La Mã 41,9%, Tin lành 42% (Anh giáo 35,9%, Ngũ Tuần 4,6%, Seventh-Day Adventist 1,5%), Hồi giáo 12,1%, tôn giáo khác 3,1%, không tôn giáo 0,9%
· Đơn vị tiền tệ: Đồng shilling Uganda (UGX); 2589 UGX = 1 USD (7/2013)

· Tổng thống: Yoweri Kaguta MUSEVENI (từ 1986)

· Thủ tướng: Amama MBABAZI (từ 24/5/2011)
II. Số liệu kinh tế năm 2012
· GDP: 21 tỷ USD (tính theo tỷ giá hối đoái chính thức)
· Tăng trưởng GDP: 2,6% 
· GDP bình quân đầu người: 462 USD (tính theo tỷ giá hối đoái chính thức)
· Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 24,2%, công nghiệp 26,5%, dịch vụ 49,3% (điều tra từ năm 1999)
· Kim ngạch xuất khẩu: 2,8 tỷ USD 

· Các mặt hàng xuất khẩu chính: cà phê, cá và các sản phẩm cá, chè, bông, hoa, sản phẩm trồng trọt, vàng

· Các thị trường xuất khẩu chính: Kenya 12,8%, Rwanda 10,7%, UAE 9.9%, Cộng hòa Dân chủ Congo 9,7%, Hà Lan 5,7%, Đức 5,2%, Ý 4,1% (năm 2012)
· Kim ngạch nhập khẩu: 5,1 tỷ USD 

· Các mặt hàng nhập khẩu chính: thiết bị, phương tiện vận tải, xăng dầu, vật tư y tế, ngũ cốc
· Các thị trường Uganda nhập khẩu chính: Kenya 16,6%, UAE 14,5%, Trung Quốc 12,3%, Ấn Độ 11,3%, Nam Phi 4,2% (năm 2012)
III. Quan hệ Viêt Nam – Uganda
· Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: 09/02/1973. Uganda hiện có Đại sứ quán tại Bắc Kinh, Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam, Việt Nam có Đại sứ quán tại Tanzania kiêm nhiệm Uganda. Nhìn chung hai nước chưa có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao.
· Về quan hệ thương mại song phương, tuy giá trị hàng hóa trao đổi vẫn còn khiêm tốn, nhưng giá trị này có xu hướng tăng dần theo từng năm. 
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Uganda
giai đoạn từ 2007 – T3/2013
ĐVT: triệu USD

	Năm
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Tổng kim ngạch

	2007
	2,104
	6,031
	8,135

	2008
	4,543
	5,732
	10,275

	2009
	4,831
	2,729
	7,560

	2010
	9,231
	4,904
	14,135

	2011
	2,752
	20,785 
	23,537

	2012
	4,449
	17,462
	21,911

	3T/2013
	9,648
	3,498
	13,146


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Ngoại trừ năm 2009 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm giá trị trao đổi thương mại hai chiều sụt giảm nhẹ, hàng năm tăng trưởng kim ngạch trao đổi thương mại Việt Nam – Uganda đều đạt trên 25%. Cá biệt năm 2011, giá trị thương mại hai chiều đạt hơn 23,5 triệu USD, gấp gần 3 lần năm 2007, bằng 166% giá trị đạt được năm 2010. Con số ấn tượng này có được chủ yếu là do lượng nhập khẩu tăng bất thường, từ 4,904 triệu USD năm 2010 lên 20,785 triệu USD năm 2011 (tăng 323%). Năm 2012, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 21,9 triệu USD, giảm nhẹ 1,5 triệu USD so với năm 2011.


Kim ngạch mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Uganda năm 2012
	Mặt hàng
	Trị giá (USD)

	Gạo
	341.000

	Sản phẩm dệt, may
	3.018.676

	Bánh, kẹo và Sản phẩm từ ngũ cốc
	16.536

	Sản phẩm từ gỗ
	30.274

	Linh kiện và phụ tùng xe máy
	165.110

	Máy vi tính, Sản phẩm điện tử & linh kiện
	204.445

	 TỔNG
	4.449.194


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Gạo và hàng dệt may là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Uganda, tuy nhiên kim ngạch chưa ổn định. Nếu như năm 2010, dệt may đạt kim ngạch 6,527 triệu USD, góp phần lớn (70,7%) trong giá trị hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Uganda, thì năm 2011, con số này giảm mạnh chỉ còn hơn 70 nghìn USD, chiếm chưa tới 3% tổng giá trị xuất khẩu. Năm 2011, gạo chiếm tới 52% tổng giá trị xuất khẩu (đạt hơn 1,435 triệu USD), tăng 185% so với năm 2010 (0,502 triệu USD). Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Uganda đạt hơn 4,4 triệu USD, trong đó chủ yếu là hàng dệt may với kim ngạch chiếm gần 70%, đạt 3 triệu USD.
Kim ngạch mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Uganda năm 2012
	Mặt hàng
	Đơn vị

	Bông các loại
	13.792.252

	Hàng thủy sản
	51.012

	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	1.094.364

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện
	232.011

	Hàng hóa khác
	1.641.422

	Quặng và khoáng sản khác
	650.972

	TỔNG
	17.462.032


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Năm 2011, Việt Nam nhập khẩu một lượng bông khá lớn từ Uganda (đạt hơn 13,4 triệu USD, tăng 648% so với năm 2010). Bông của Uganda được doanh nghiệp sản xuất sợi của Việt Nam đánh giá là có chất lượng tốt, độ đồng nhất và độ mịn cao. Tuy nhiên, cũng như bông Châu Phi nói chung, tỷ lệ tạp chất của bông Uganda vẫn còn khá cao. Năm 2012, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam – Uganda đạt hơn 21 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 4,4 triệu USD, giá trị hàng nhập khẩu đạt 17,4 triệu USD. Đáng nói là giá trị nhập khẩu mặt hàng bông từ Uganda vẫn duy trì ở mức cao, đạt 13,7 triệu USD, chiếm tới 78% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Uganda trong năm 2012.
Ba tháng đầu năm 2013, tổng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều đạt hơn 13 triệu USD, tăng 188% so với cùng kỳ năm trước (4,5 triệu USD), trong đó xuất khẩu đạt 9,6 triệu USD (trong đó hàng hóa khác đạt 9,5 triệu USD, máy móc thiết bị - 56 nghìn USD, sản phẩm dệt may – 50 nghìn USD), nhập khẩu đạt 3,4 triệu USD (thức ăn gia súc và nguyên liệu – 1,6 triệu USD, cà phê – 0,8 triệu USD...)
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